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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 859/SYT-NVY 
V/v thu thập số liệu khám chữa 

bệnh nhằm xây dựng mạng lưới 

đột quỵ vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long và Đông Nam Bộ 

 

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 03 năm 2024 

 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa: Tâm Trí Đồng Tháp, 

Tâm Trí Cao Lãnh và Quốc tế Tâm Trí Hồng 

Ngự. 

 

Tiếp nhận Công văn số 2010/SYT-NVY ngày 14 tháng 03 năm 2024 của 

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu thập số liệu khám chữa bệnh nhằm 

xây dựng mạng lưới đột quỵ vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ; 

Nhằm mục tiêu có đầy đủ cơ sở dữ liệu để hình thành mạng lưới đột quỵ 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ nhằm đảm bảo sự kết nối, 

hợp tác chặt chẽ trong hoạt động tiếp nhận, điều trị, chăm sóc người bệnh đột 

quỵ; đảm bảo việc chuyển giao công nghệ và kỹ thuật giữa các trung tâm, bệnh 

viện, đơn vị điều trị đột quỵ của mỗi địa phương.  

Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo đơn vị phối hợp, cung cấp số liệu thông tin liên 

quan đến năng lực tiếp nhận và điều trị đột quỵ theo mẫu (Phụ lục đính kèm).  

Văn bản gửi về Sở Y tế trước ngày 22/03/2024. Đồng thời hoàn thành 

cập nhật thông tin qua đường link: https://tinyurl.com/DOTQUYVUNG2024   

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu khó khăn đơn vị báo cáo về Sở 

Y tế để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

Sở Y tế thông tin đến các đơn vị biết, thực hiện nội dung công văn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (b/c); 

- Website Sở Y tế;  

- Lưu: VP, NVY. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm 

 

 

KHẨN 

https://tinyurl.com/DOTQUYVUNG2024
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PHỤ LỤC  

Thu thập số liệu khám chữa bệnh nhằm xây dựng mạng lưới đột quỵ vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ  
(Đính kèm Công văn số: 859/SYT-NVY ngày 18/03/2024 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên bệnh viện (đơn vị) 

- Sở Y tế trực thuộc: Đồng Tháp 

- Hàng bệnh viện (phân hạng hiện tại): 

- Họ tên cán bộ đầu mối: 

- E-mail liên lạc: 

- Số điện thoại liên lạc: 

II. NỘI DUNG THU THẬP SỐ LIỆU 

1. Hình thức triển khai điều trị đột quỵ: 

 Đơn vị Đột quỵ      Khoa Đột quỵ    Trung tâm Đột quỵ 

2. Số lượng giường bệnh tại đơn vị/khoa/trung tâm: 

3. Số bác sĩ làm việc trong Trung tâm/Khoa/Đơn vị Đột quỵ: 

4. Số điều dưỡng làm việc trong Trung tâm/Khoa/Đơn vị Đột quỵ: 

5. Số bác sĩ có chứng chỉ đạo tạo liên quan điều trị Đột quỵ: 

STT Tên chứng 

chỉ 

Đơn vị cấp Thời hạn 

đào tạo 

Thời gian cấp 

chứng chỉ 

Số lượng bác 

sĩ đạt 

1      

2      

6. Số điều dưỡng có chứng chỉ đào tạo liên quan đến điều trị đột quỵ: 

STT Tên chứng 

chỉ 

Đơn vị cấp Thời hạn 

đào tạo 

Thời gian cấp 

chứng chỉ 

Số lượng bác 

sĩ đạt 

1      

2      

7. Số lượng máy CT-scan: 

8. Số lượng máy MRI: 

9. Chụp DSA mạch máu:  Có   Không 

10. Đơn vị/Khoa Phục hồi chức năng/Vật lý trị liệu:  Có   Không 

11. Địa phương có hệ thống/cơ sở cấp cứu ngoại viện: 

Loại hình cấp cứu ngoại viện Có Không 
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Trung tâm cấp cứu 115 địa phương   

Trạm cấp cứu ngoại viện 115 trực thuộc bệnh viện   

Cơ sở cấp cứu ngoại viện độc lập   

Khác (ghi rõ):   

12. Các phương pháp điều trị 

STT Phương pháp Thí điểm Chính thức 

1 Tiêu sợi huyết  Có   Không  Có   Không 

2 Lấy huyết khối cơ học  Có   Không  Có   Không 

3 Phẫu thuật thần kinh  Có   Không  Có   Không 

4 Khác (ghi rõ):   Có   Không  Có   Không 

13. Số lượng người bệnh đột quỵ được can thiệp trong 02 năm gần nhất: 

Nội dung 01/01/2022-31/12/2022 01/01/2023-31/12/2023 

Số lượng người bệnh chẩn 

đoán xác định đột quỵ (ca) 

  

Số lượng người bệnh đột quỵ 

được can thiệp (ca) 

  

Số lượng người bệnh đột quỵ 

được can thiệp tiêu sợi huyết 

(ca) 

  

Số lượng người bệnh đột quỵ 

được can thiếp lấy huyết khối 

cơ học (ca) 

  

Số lượng người bệnh đột quỵ 

được can thiệp phẫu thuật 

thần kinh (ca) 

  

Số lượng người  bệnh đột quỵ 

được can thiệp phương 

pháp……………………..(ca) 

  

Số lượng người bệnh đột quỵ 

được chuyển tuyến trên (ca) 

  

Số lượng người bệnh đột quy 

được chuyển tuyến dưới (ca) 
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